[bookmark: _GoBack]        UBND QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC
THỜI KHÓA BIỂU
 (Áp dụng từ ngày 06/4/2020)
	
LỚP
	Giờ học
	
THỨ/MÔN HỌC
	Ghi chú

	
	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY
	CHỦ NHẬT
	

	

Lớp 1
	8h30
	
	
	THỂ DỤC
	
	MĨ THUẬT
	
	
	

	
	9h00
	
	
	ÂM NHẠC
	
	
	
	
	Linh 5 tiết

	
	19h30
	HỌC VẦN
	TOÁN
	HỌC VẦN
	HỌC VẦN
	TOÁN
	
	
	Cường: 5 tiết

	
	20h15
	THỦ CÔNG
	ĐẠO ĐỨC
	TNXH
	HỌC VẦN
	
	
	
	Ly: 5 tiết

	

Lớp 2
	8h30
	
	
	ÂM NHẠC
	
	
	
	
	Liên: 5 tiết

	
	9h00
	
	
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT
	
	
	
	Phương tin: 2 tiết

	
	19h30
	TẬP ĐỌC
 KỂ CHUYỆN
	TOÁN
	TỪ VÀ CÂU
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN
	
	
	GV khối 1: 9 tiết

	
	20h15
	THỦ CÔNG
	ĐẠO ĐỨC
	TNXH
	
	
	
	
	Khối 2: 8 tiết

	
Lớp 3
	8h30
	
	
	MĨ THUẬT
	THỂ DỤC
	
	
	
	Khối 3: 7 tiết

	
	9h00
	
	
	
	ÂM NHẠC
	
	
	
	Khối 4: 8 tiết

	
	19h30
	TỪ VÀ CÂU
	TOÁN
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TẬP LÀM VĂN
	
	
	Khối 5: 8 tiết

	
	20h15
	THỦ CÔNG
	ĐẠO ĐỨC
	TNXH
	TIN HỌC
	
	
	
	

	

Lớp 4
	8h30
	
	
	
	ÂM NHẠC
	
	
	
	

	
	9h00
	
	
	
	THỂ DỤC
	MĨ THUẬT
	
	
	

	
	19h45
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	
	

	
	20h20
	   KĨ THUẬT
	ĐẠO ĐỨC
	KHOA HỌC
	
	LỊCH SỬ/ĐỊA LÍ
	TIN HỌC
	
	

	

Lớp 5
	8h30
	
	
	
	MĨ THUẬT
	THỂ DỤC
	
	
	

	
	9h00
	
	
	
	
	ÂM NHẠC
	
	
	

	
	19h45
	   KĨ THUẬT
	ĐẠO ĐỨC
	KHOA HỌC
	
	LỊCH SỬ/ĐỊA LÍ
	TIN HỌC
	
	

	
	20h30
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	
	


 Lưu ý: 
  - Các tiết in đậm mầu đỏ, học sinh học trên truyền hình Hà Nội, các tiết còn lại học trên phần mềm Zoom cùng giáo viên.
 -Những học sinh đã đăng nhập vào phần mềm của FPT có thể xem thêm bài dạy môn Toán đã có trên trang Web

